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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế;
Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại: Kết luận số 235-KL/TU ngày 21/6/2018; Thông báo số 305-TB/VPTU ngày 13/7/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 495/TTr-SNV ngày 18/7/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế (tổ chức lại) các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các sở, ban, ngành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành:
a) Tổ chức quán triệt, làm tốt công tác tuyên truyền trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý về chủ trương của tỉnh trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, tổ chức hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền theo đúng Phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định này đảm bảo để các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện theo mô hình tổ chức mới kể từ ngày 01/08/2018.
c) Hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập, sáp nhập, kiện toàn, đổi tên, giải thể, tổ chức lại các cơ, quan, tổ chức hành chính trực thuộc gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 28/7/2018.
d) Khẩn trương kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh; xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm, lộ trình tinh giảm biên chế từ nay đến năm 2021 của đơn vị và các nội dung khác có liên quan gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Giám đốc Sở Nội vụ:
a) Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị:
- Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, kiện toàn, đổi tên, giải thể, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng hợp, thẩm định, dự thảo các văn bản, quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện đảm bảo để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo mô hình tổ chức mới kể từ ngày 01/08/2018. Thời gian trình trước ngày 30/7/2018.
- Sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; kiện toàn nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện chế độ chính sách, thực hiện công tác cán bộ đảm bảo theo quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.
b) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh biên chế sau khi sắp xếp các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các sở, ban, ngành theo quy định; hàng năm, thực hiện điều chỉnh biên chế thuộc các sở, ban, ngành theo lộ trình tinh giảm biên chế đã được phê duyệt.
c) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của các sở, ban, ngành theo quy định.
d) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh (nếu có).
3. Giám đốc Sở Tài chính:
a) Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với cơ quan, đơn vị (có tổ chức trực thuộc được tổ chức lại) kiểm kê hiện trạng tài chính, tài sản, kinh phí và thực hiện bàn giao (nếu có) giữa các đơn vị được tổ chức lại theo quy định.
b) Thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến điều chuyển kinh phí, tài chính, tài sản đối với các quan, đơn vị mới được tổ chức lại.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.
 

	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh:
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Phó Văn phòng UBND tỉnh (NC);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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PHƯƠNG ÁN
SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
(Kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
A. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
- Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế;
- Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
- Các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại: Kết luận số 235-KL/TU ngày 21/6/2018; Thông báo số 305-TB/VPTU ngày 13/7/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
B. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. Số lượng các sở, ban, ngành và tương đương: 22 cơ quan, gồm:
a) 19 cơ quan chuyên môn.
b) 03 tổ chức hành chính (Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh).
2. Số lượng các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành và tương đương: 129 tổ chức, gồm:
a) Các phòng chuyên môn và tương đương: 128 phòng.
b) Đơn vị hành chính đặc thù: 01 (Trung tâm Phục vụ Hành chính công, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh).
3. Số lượng các Chi cục và tương đương, gồm: 17 cơ quan và 68 phòng chuyên môn.
C. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI
1. Thực hiện sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ quan, tổ chức hành chính nhỏ lẻ, hoạt động không hiệu quả, khối lượng công việc không nhiều, không đáp ứng được các tiêu chí thành lập theo hướng tinh giảm bộ máy, thu gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, sắp xếp số lượng cấp phó phù hợp.
2. Đối với phòng chuyên môn thuộc sở, ban, ngành và tương đương:
a) Tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; các lĩnh vực công tác do phòng phụ trách phải có quy trình quản lý hoặc đối tượng quản lý rõ ràng, cụ thể phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của sở.
b) Khung biên chế để thành lập, sắp xếp phòng chuyên môn, nghiệp vụ phải bảo đảm bố trí tối thiểu từ 05 biên chế trở lên.
3. Đối với Thanh tra Sở:
a) Thanh tra Sở được thành lập tại các sở được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc theo quy định của pháp luật và phải có đối tượng thanh tra cụ thể theo quy định của pháp luật.
b) Căn cứ khối lượng công việc cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để quyết định việc duy trì hoặc thành lập Thanh tra Sở; không nhất thiết tất cả các sở đều phải thành lập Thanh tra Sở mà có thể thực hiện bố trí công chức của Văn phòng Sở hoặc các phòng, tổ chức hành chính trực thuộc Sở để đảm nhiệm các vị trí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra. Trước mắt Thanh tra Sở, hoặc phòng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra được bố trí từ 01 đến 02 cấp phó.
3. Đối với chi cục và tương đương:
a) Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
b) Được phân cấp, ủy quyền để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực.
c) Khung biên chế để thành lập, sắp xếp phải bảo đảm bố trí tối thiểu từ 12 biên chế trở lên. Trước mắt chi cục và tương đương có thể được bố trí từ 01 đến 02 cấp phó.
4. Đối với phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chi cục và tương đương:
a) Các lĩnh vực công tác do phòng phụ trách phải có quy trình quản lý hoặc đối tượng quản lý rõ ràng, phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành, lĩnh vực của chi cục.
b) Không thành lập phòng Thanh tra - Pháp chế trực thuộc Chi cục (trừ Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); trường hợp đã có phòng Thanh tra - Pháp chế thì thực hiện sáp nhập với phòng Hành chính - Tổng hợp và tổ chức lại thành phòng Hành chính - Tổng hợp thực hiện các chức năng nhiệm vụ về hành chính, kế hoạch, tổng hợp, tài vụ, thanh tra, pháp chế và các công việc liên quan đến quản lý nội vụ của Chi cục. Trường hợp có tổ chức Thanh tra Sở thì có thể chuyển chức năng thanh tra của Chi cục về Thanh tra Sở.
c) Phòng Nghiệp vụ trực thuộc Chi cục được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất và tổ chức lại các phòng nghiệp vụ hiện có thực hiện chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành, lĩnh vực của Chi cục.
d) Khung biên chế để thành lập, sắp xếp cơ cấu tổ chức, phòng chuyên môn, nghiệp vụ phải bảo đảm bố trí tối thiểu từ 05 biên chế trở lên (trước mắt phòng có thể được bố trí từ 01 đến 02 cấp phó).
5. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đảm bảo theo đúng quy định và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người lao động; đồng thời gắn với việc tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng.
II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CỤ THỂ
1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Về tổ chức bộ máy:
- Sáp nhập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính vào Phòng Nội chính - Ngoại vụ, tổ chức lại thành Phòng Nội chính;
- Giải thể Phòng Tin học - Công báo; chuyển chức năng nhiệm vụ của phòng Tin học - Công báo về phòng Hành chính - Tổ chức
b) Về biên chế:
- Số lượng biên chế năm 2018 là 61 biên chế;
- Lộ trình đến năm 2021 giảm 06 biên chế, còn lại 55 chỉ tiêu biên chế.
c) Kết quả tinh gọn bộ máy, lãnh đạo: Giảm 02 phòng chuyên môn; giảm 02 chức danh Trưởng phòng.
2. Sở Nội vụ:
a) Về tổ chức bộ máy:
- Cơ quan Văn phòng Sở: Thành lập mới Phòng Văn thư - Lưu trữ trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Văn thư - Lưu trữ.
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ: Tổ chức lại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành Phòng Văn thư - Lưu trữ; chuyển Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ.
- Ban Tôn giáo: Giải thể Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo.
- Ban Thi đua - Khen thưởng: Sáp nhập Phòng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh và Phòng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện, cơ sở và doanh nghiệp, tổ chức lại thành Phòng Nghiệp vụ Thi đua - Khen thưởng.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 02 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện (01 của Cơ quan Văn phòng Sở, 01 của Ban Thi đua - Khen thưởng);
- Số lượng biên chế năm 2018 là 69 biên chế;
- Lộ trình đến năm 2021 giảm 06 chỉ tiêu biên chế, còn lại 63 biên chế.
c) Kết quả tinh gọn bộ máy, lãnh đạo: Giảm 01 Chi cục để tổ chức lại thành 01 phòng chuyên môn; giảm 03 phòng chuyên môn thuộc Chi cục; giảm 01 chức danh Chi cục trưởng, 01 chức danh Phó Chi cục trưởng; 01 chức danh Trưởng phòng, 02 chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục.
3. Sở Công Thương:
a) Về tổ chức bộ máy:
- Cơ quan Văn phòng Sở: Sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp vào Văn phòng Sở.
- Chi cục Quản lý thị trường:
+ Sáp nhập Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp và Phòng Thanh tra - Pháp chế, tổ chức lại thành Phòng Nghiệp vụ, chuyên bộ phận nghiệp vụ thanh tra về Thanh tra Sở;
+ Hợp nhất Đội Quản lý thị trường số 8, huyện Trạm Tấu và Đội Quản lý thị trường số 1, thị xã Nghĩa Lộ, tổ chức lại thành Đội Quản lý thị trường Trạm Tấu - Nghĩa Lộ.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 09 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện (04 của Cơ quan Văn phòng sở, 05 của Chi cục Quản lý thị trường);
- Số lượng biên chế năm 2018 là 133 biên chế;
- Xây dựng lộ trình đến năm 2021 giảm 08 chỉ tiêu biên chế, còn lại 125 biên chế.
c) Kết quả tinh gọn bộ máy, lãnh đạo: Giảm 01 phòng thuộc Sở; giảm 01 phòng và 01 Đội thuộc Chi cục; giảm 01 chức danh Trưởng phòng, 02 chức danh Phó Trưởng phòng, 01 chức danh Đội trưởng, 01 chức danh Đội phó thuộc Chi cục.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
a) Về tổ chức bộ máy: Sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tổ chức - Pháp chế vào Văn phòng Sở, chuyển nhiệm vụ pháp chế về Thanh tra sở.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 03 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện;
- Số lượng biên chế năm 2018 là 46 biên chế;
- Xây dựng lộ trình đến năm 2021 giảm tiếp 04 chỉ tiêu biên chế của Văn phòng Sở, còn lại 42 biên chế.
c) Kết quả tinh gọn bộ máy, lãnh đạo: Giảm 02 phòng chuyên môn; Giảm 01 Phó Giám đốc (nghỉ hưu tháng 8/2018), 02 chức danh Trưởng phòng.
5. Sở Thông tin và Truyền thông:
Trước mắt giữ nguyên 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và 23 chỉ tiêu biên chế.
6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Về tổ chức bộ máy:
- Cơ quan Văn phòng Sở:
+ Sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng Sở;
+ Sáp nhập Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Phòng Lao động - Việc làm, tổ chức lại thành Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp;
+ Thành lập mới Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội: Tổ chức lại thành phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội; chuyển Cơ sở điều trị Methadone thuộc Chi cục về Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 04 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện;
- Số lượng biên chế năm 2018 là 53 biên chế;
- Xây dựng lộ trình đến năm 2021 giảm tiếp 03 chỉ tiêu biên chế, còn lại 50 biên chế.
c) Kết quả tinh gọn bộ máy, lãnh đạo: Giảm 02 phòng chuyên môn thuộc Sở, giảm 01 Chi cục, 02 phòng chuyên môn thuộc Chi cục; giảm 02 chức danh Trưởng phòng, 03 chức danh Phó Trưởng phòng; 01 chức danh Chi cục trưởng, 02 chức danh Phó Chi cục trưởng và 01 chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục.
7. Sở Y tế:
a) Về tổ chức bộ máy:
- Cơ quan Văn phòng Sở: Trước mắt giữ nguyên 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Sáp nhập Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Phòng Truyền thông giáo dục, tổ chức lại thành Phòng Nghiệp vụ.
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Sáp nhập Phòng Đăng ký, chứng nhận sản phẩm và Thông tin, truyền thông và Thanh tra, tổ chức lại thành Phòng Nghiệp vụ.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 02 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện;
- Số lượng biên chế năm 2018 là 58 biên chế;
- Xây dựng lộ trình đến năm 2021 giảm tiếp 05 chỉ tiêu biên chế, còn lại 53 biên chế.
c) Kết quả tinh gọn bộ máy, lãnh đạo: Giảm 02 phòng chuyên môn thuộc Chi cục; giảm 01 chức danh Phó Giám đốc (nghỉ hưu tháng 02/2019); 02 chức danh Trưởng phòng thuộc Chi cục.
8. Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Về tổ chức bộ máy:
- Cơ quan Văn phòng Sở:
+ Sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng Sở;
+ Thành lập mới Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Tổ chức lại thành Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc sở.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 03 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện;
- Số lượng biên chế năm 2018 là 30 biên chế;
- Xây dựng lộ trình đến năm 2021 giảm tiếp 01 chỉ tiêu biên chế, còn lại 29 biên chế.
c) Kết quả tinh gọn bộ máy, lãnh đạo: Giảm 01 chi cục, 02 phòng chuyên môn thuộc chi cục; giảm 01 chức danh Chi cục trưởng, 02 chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục.
9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Về tổ chức bộ máy:
- Cơ quan Văn phòng Sở: Trước mắt giữ nguyên 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:
+ Sáp nhập Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Thanh tra - Pháp chế, tổ chức lại thành Phòng Hành chính - Tổng hợp;
+ Sáp nhập Phòng Trồng trọt và Phòng Bảo vệ thực vật, tổ chức lại thành Phòng Nghiệp vụ.
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y:
+ Sáp nhập Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Thanh tra - Pháp chế, tổ chức lại thành Phòng Hành chính - Tổng hợp;
+ Sáp nhập Phòng Chăn nuôi và Phòng Quản lý dịch bệnh, tổ chức lại thành Phòng Nghiệp vụ.
- Chi cục Thủy sản: Sáp nhập Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Thanh tra - Pháp chế, tổ chức lại thành Phòng Nghiệp vụ.
- Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Sáp nhập Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Thanh tra - Pháp chế, tổ chức lại thành Phòng Hành chính - Tổng hợp.
- Chi cục Phát triển nông thôn: Sáp nhập Phòng Phát triển nông thôn và bố trí dân cư và Phòng Kinh tế hợp tác và trang trại, tổ chức lại thành Phòng Nghiệp vụ.
- Chi cục Thủy lợi: Sáp nhập Hành chính - Tổng hợp và Phòng Thanh tra - Pháp chế, tổ chức lại thành Phòng Hành chính - Tổng hợp.
- Chi cục Kiểm lâm:
+ Văn phòng Chi cục: Sáp nhập Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên và Phòng Sử dụng và Phát triển rừng thành Phòng Quản lý và Phát triển rừng.
+ Các hạt, đội trực thuộc:
(i) Hợp nhất Hạt Kiểm lâm thị xã Nghĩa Lộ và Hạt Kiểm lâm huyện Trạm Tấu thành Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu - Nghĩa Lộ;
(ii) Giải thể Hạt Kiểm lâm thành phố Yên Bái: Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành và các công chức thực hiện nhiệm vụ này về đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng; Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về hành chính, tổng hợp, tài vụ và các công việc liên quan đến quản lý nội vụ và công chức, người lao động hiện đang thực hiện nhiệm vụ này của Hạt Kiểm lâm thành phố Yên Bái về các đơn vị thuộc khối Văn phòng Chi cục Kiểm lâm.
(iii) Tổ chức lại Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng trên cơ sở bộ máy hiện có và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành và các công chức hiện đang thực hiện nhiệm vụ này của Hạt Kiểm lâm thành phố Yên Bái.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 28 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện;
- Số lượng biên chế năm 2018 là 417 biên chế;
- Xây dựng lộ trình đến năm 2021 giảm tiếp 27 chỉ tiêu biên chế, còn lại 390 biên chế.
c) Kết quả tinh gọn bộ máy, lãnh đạo: Giảm 11 phòng thuộc Chi cục, 02 hạt thuộc Chi cục Kiểm lâm; Giảm 04 chức danh Phó Chi cục trưởng; 08 chức danh Trưởng phòng, 14 chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục; 02 chức danh Hạt trưởng, 04 chức danh Phó Hạt trưởng thuộc Chi cục Kiểm lâm.
10. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
a) Về tổ chức bộ máy: Trước mắt giữ nguyên 08 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 02 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện;
- Số lượng biên chế năm 2018 là 62 biên chế;
- Xây dựng lộ trình đến năm 2021 giảm tiếp 05 chỉ tiêu biên chế, còn lại 57 biên chế.
c) Thực hiện tinh gọn bộ máy lãnh đạo: Xây dựng phương án sắp xếp đối với 02 chức danh Phó Trưởng phòng hiện đang vượt so với quy định.
11. Sở Tài chính:
a) Về tổ chức bộ máy: Trước mắt giữ nguyên 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 03 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện;
- Số lượng biên chế năm 2018 là 58 biên chế;
- Xây dựng lộ trình đến năm 2021 giảm tiếp 04 chỉ tiêu biên chế, còn lại 54 biên chế.
12. Sở Giao thông vận tải:
a) Về tổ chức bộ máy: Trước mắt giữ nguyên 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 03 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện;
- Số lượng biên chế năm 2018 là 58 biên chế;
- Xây dựng lộ trình đến năm 2021 giảm tiếp 02 chi tiêu biên chế, còn lại 56 biên chế.
c) Kế hoạch tinh gọn bộ máy: Xây dựng Kế hoạch, phương án tổ chức lại Phòng Kế hoạch - Tài chính cho phù hợp với tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ của Sở.
13. Sở Xây dựng:
a) Về tổ chức bộ máy: Giữ nguyên 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
b) Về biên chế:
- Số lượng biên chế năm 2018 là 44 biên chế;
- Xây dựng lộ trình đến năm 2021 giảm 02 chỉ tiêu biên chế, còn lại 42 biên chế.
14. Sở Giáo dục và Đào tạo:
a) Về tổ chức bộ máy:
- Sáp nhập Phòng Chính trị, tư tưởng và Phòng Tổ chức cán bộ;
- Đổi tên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thành Phòng Quản lý chất lượng;
- Giải thể Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và thường xuyên, chuyển nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp về Phòng Giáo dục trung học, chuyển nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp về Phòng Quản lý chất lượng.
b) về biên chế:
- Thu hồi 05 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện;
- Số lượng biên chế năm 2018 là 54 biên chế;
- Xây dựng lộ trình đến năm 2021 giảm tiếp 02 chỉ tiêu biên chế, còn lại 52 biên chế.
c) Kết quả tinh gọn bộ máy, lãnh đạo: Giảm 02 phòng chuyên môn; giảm 02 chức danh Trưởng phòng, 03 chức danh Phó Trưởng phòng.
15. Sở Tư pháp:
a) Về tổ chức bộ máy:
- Sáp nhập Thanh tra Sở vào Văn phòng Sở;
- Sáp nhập Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, tổ chức lại thành Phòng Xây dựng, Kiểm tra văn bản và Theo dõi thi hành pháp luật;
- Sáp nhập Phòng Hành chính tư pháp và Phòng Bổ trợ tư pháp, tổ chức lại thành Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 03 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện;
- Số lượng biên chế năm 2018 là 29 biên chế.
c) Kết quả tinh gọn bộ máy, lãnh đạo: Giảm 03 phòng chuyên môn; giảm 03 chức danh Trưởng phòng.
16. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Về tổ chức bộ máy:
- Cơ quan Văn phòng Sở:
+ Sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng Sở;
+ Chuyển Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám về Chi cục Quản lý đất đai.
- Chi cục Quản lý đất đai: Tiếp nhận Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám trực thuộc Sở, đồng thời sáp nhập với Phòng Đăng ký - Thống kê, Phòng Giá đất - Bồi thường (thuộc Chi cục Quản lý đất đai) và tổ chức lại thành Phòng Nghiệp vụ.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 01 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện;
- Số lượng biên chế năm 2018 là 57 biên chế;
- Xây dựng lộ trình đến năm 2021 giảm tiếp 06 chỉ tiêu biên chế, còn lại 51 biên chế.
c) Kết quả tinh gọn bộ máy, lãnh đạo: Giảm 02 phòng chuyên môn thuộc Sở, giảm 01 phòng chuyên môn thuộc Chi cục; giảm 02 chức danh Trưởng phòng, 03 chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Sở.
17. Thanh tra tỉnh:
a) Về tổ chức bộ máy: Giữ nguyên 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 02 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện;
- Số lượng biên chế năm 2018 là 46 biên chế.
c) Kế hoạch tinh gọn bộ máy lãnh đạo: Xây dựng phương án sắp xếp giảm 02 chức danh Phó Trưởng phòng hiện đang vượt so với quy định.
18. Ban Dân tộc:
a) Về tổ chức bộ máy:
- Sáp nhập Thanh tra sở và Phòng Kế hoạch tổng hợp thành Phòng Nghiệp vụ.
- Sáp nhập Phòng Tuyên truyền và Địa bàn và Phòng Chính sách dân tộc, tổ chức lại thành Phòng Chính sách, tuyên truyền.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 02 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện;
- Số lượng biên chế năm 2018 là 22 biên chế.
- Xây dựng lộ trình đến năm 2021 giảm tiếp 01 chỉ tiêu biên chế, còn lại 21 biên chế.
c) Kết quả tinh gọn bộ máy, lãnh đạo: Giảm 02 phòng chuyên môn; giảm 02 chức danh Trưởng phòng.
19. Ban Quản lý các Khu công nghiệp:
Trước mắt giữ nguyên 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 18 biên chế.
20. Sở Ngoại vụ:
a) Về tổ chức bộ máy: Sáp nhập Thanh tra Sở vào Văn phòng Sở.
b) Về biên chế:
- Thu hồi 02 chỉ tiêu biên chế chưa thực hiện;
- Số lượng biên chế năm 2018 là 19 biên chế.
c) Kết quả tinh gọn bộ máy, lãnh đạo: Giảm 01 phòng chuyên môn; giảm 01 chức danh Trưởng phòng.
21. Văn phòng Ban An toàn giao thông:
Trước mắt giữ nguyên 05 biên chế, đến năm 2021 giảm 02 chỉ tiêu biên chế, còn lại 03 biên chế.
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm:
- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị quản lý; tạo sự đồng thuận khi tổ chức triển khai thực hiện Phương án, đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật; không gây ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ, công chức, người lao động.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban lãnh đạo đơn vị; nêu cao vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu trong việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế các cơ quan, tổ chức hành chính.
- Khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động vào các vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn theo chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là các đối tượng trong diện phải sắp xếp.
- Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án kiện toàn sắp xếp, tổ chức lại bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ trong thực thi công vụ; đồng thời thực hiện tinh giản biên chế để phấn đấu đạt các chỉ tiêu của tỉnh đã đề ra.
2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:
- Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy trình trình tự về thành lập, sáp nhập, kiện toàn, đổi tên, giải thể, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính; thực hiện công tác cán bộ, giải quyết chế độ chính sách đảm bảo theo quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.
- Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản, quyết định theo thẩm quyền để tổ chức triển khai thực hiện Phương án đảm bảo theo chủ trương của Tỉnh ủy.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt chế độ báo cáo trong quá trình thực hiện Phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế các cơ quan, tổ chức hành chính.
3. Giám đốc các sở: Tài chính; Kế hoạch và đầu tư; Lao động, Thương binh và xã hội:
- Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đảm bảo theo quy định.
- Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản, quyết định theo thẩm quyền để tổ chức triển khai thực hiện Phương án đảm bảo theo chủ trương của Tỉnh ủy./.
